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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  Bản án số: 236/2020/DS - PT 

  Ngày: 30 – 12 - 2020 

  V/v: “Tranh            n          sản”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

T ẩm   án - C ủ  oạ    ên  o : Ôn  N u ễn Văn Bằn  

Cá  T ẩm   án: Ôn  N u ễn Văn C un     b  N u ễn T ị Hằn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ho n  T ị K m Du ên - T ư ký Tò  án n ân dân  ỉn  

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

N u ễn T ị Hả  An  - K ểm sá    ên. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2020,  ạ   rụ sở Tòa án nhân dân  ỉn  Đắk Lắk xét 

xử   ú    ẩm công khai  ụ án   ụ lý số 287/2020/TLPT-DS ngày 20 tháng 11 

năm 2020  ề   ệ  “Tranh            n          sản”. 

Do bản án dân s  sơ   ẩm số 33/2020/DSST ngày 30 tháng 9 năm 2020  ủ  

To  án n ân dân  u ện Ea Kar,  ỉn  Đắk Lắk bị k án   áo. 

T eo qu ế   ịn   ư   ụ án r  xé  xử   ú    ẩm số: 245/2020/QĐ-PT ngày 

23/11/2020  ủ  Tò  án n ân dân  ỉn  Đắk Lắk   ữ   á   ươn  s : 

1. N u ên  ơn: B  N u ễn T ị T, s n  năm 1961 ( ó mặ );  ị    ỉ: K ố  C, 

  ị  r n E,  u ện E,  ỉn  Đắk Lắk. 

2. Bị  ơn: Ôn  Lê Văn H, s n  năm 1975 ( ắn  mặ ), bà N u ễn T ị L, 

s n  năm 1981 ( ó mặ );  ị    ỉ: K ố  B,   ị  r n E,  u ện E,  ỉn  Đắk Lắk. 

3. N ườ  k án   áo: Bị  ơn b  N u ễn T ị L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Nguyễn 

Thị T trình bày: 

Do  ó qu n  ệ quen b ế  nên   o n    30/10/2017       n  ôn  Lê Văn H, 

bà N u ễn T ị L  ó      ủ  bà T số   ền 250.000.000  n ,   ờ   ạn  rả n  l  

30/12/2017, k        ó   ế             ền.  

Quá   ờ   ạn  rả n , bà T  ã n  ều lần  êu  ầu bà L, ông H  rả   ền  ố     

lã    á  s n  n ưn  ông H, bà L k    lần k ôn   rả. Vì  ậ , bà T  ề n  ị Tò  án 

xem xé ,   ả  qu ế  buộ        n  ôn  Lê Văn H, bà N u ễn T ị L  rả   o bà T 

số   ền n   ã     l  250.000.000   n     lã  su     eo qu   ịn   ủ    á  luậ   ừ 

n         ến n  . 

 

* Bị đơn bà Nguyễn Thị L trình bày: 



   2 

 

Quá  rìn      mư n   ữ  bà T ( òn  ọ  l  L n)  ớ        n  ông Lê Văn 

H, bà N u ễn T ị L  ún  n ư bà T trình bày. Do       n  bà L l m ăn  ặ  

n  ều k ó k ăn, ôn  Lê Văn H    l m ăn xa,   ỉn    oản  ông H  ó  ề   ăm n  , 

bà L  ã   ôn  báo   o ông H  ề   ệ  bà T k ở  k ện       n  bà L  êu  ầu  rả 

n . Đị    ỉ l m   ệ      ư  rú  ụ   ể  ủ  ông H ở  âu bà L k ôn  b ế  nên không 

  ể   ỏ    uận  ề   ươn    ứ   rả n   ớ  bà T. Đề n  ị Tò  án   ả  qu ế    eo 

qu   ịn   ủ    á  luậ . 

Tại   n án dân s  s  th m s  33/2020/DSST ngày 30 tháng 9 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk quyết định: 

- Căn  ứ vào khoản 3 Đ ều 26,   ểm a khoản 1 Đ ều 35,   ểm a khoản 1 

Đ ều 39, Đ ều 91, Đ ều 147, Đ ều 161,   ểm b khoản 2 Đ ều 227, Đ ều 228, Đ ều 

273 Bộ luật tố tụng dân s  năm 2015;  

- Căn  ứ   o Đ ều 466, Đ ều 468 Bộ luật Dân s . 

Tuyên xử:  

Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  n u ên  ơn b  Nguyễn Thị T.  

- Buộc bà Nguyễn Thị L, ông Lê Văn H có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn 

Thị T tổng số tiền l : 322.916.666   n  (B   răm     mươ       r ệu,   ín  răm 

mườ  sáu n  ìn, sáu  răm sáu mươ  sáu   n ). Tron   ó: 250.000.000   ng tiền 

vay gố     72.916.666   ng lãi su t phát sinh, tạm  ín   ến ngày 30/9/2020. 

Kể từ ngày 01/10/2020, ông Lê Văn H, bà Nguyễn Thị L còn phải trả cho bà 

Nguyễn Thị T khoản tiền lãi chậm trả  ối với số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi su   qu   ịnh tại khoản 2 Đ ều 357 và khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân s  

năm 2015. 

N o   r , Tò  án     sơ   ẩm  òn  u ên về       í   ám  ịnh chữ ký, chữ 

viết, án   í, qu ền k án   áo   o  á  bên  ươn  s    eo qu   ịn    á  luậ . 

N    09/10/2020, bị  ơn b  Nguyễn Thị L l m  ơn k án   áo  o n bộ bản 

án sơ   ẩm. 

Tạ     ên  ò    ú    ẩm, n u ên  ơn bà N u ễn T ị T k ôn   êu  ầu bị 

 ơn ông H, bà L   ả   rả 72.916.666   ng   ền lã  su  , bị  ơn bà N u ễn T ị L 

 ề n  ị To  án     n ận. 

Đạ  d ện V ện k ểm sá  n ân dân  ỉn  Đắk Lắk    m        ên  ò   rìn  b   

ý k ến xá   ịn : Về  ố  ụn : Tron  quá  rìn    ả  qu ế   ụ án  ủ  T ẩm   án 

 ũn  n ư  ạ     ên  ò , Hộ    n  xé  xử     á   ươn  s   ã  uân   ủ  ún   á  

qu   ịn   ủ    á  luậ   ố  ụn  dân s ;  ề nộ  dun   ụ án: Đề n  ị Hộ    n  xé  

xử: Á  dụn  k oản 2 Đ ều 308  ủ  Bộ luậ   ố  ụn  dân s . C    n ận k án   áo 

 ủ  bị  ơn b  N u ễn T ị L. Sử  bản án sơ   ẩm số 33/2020/DSST ngày 30 

  án  9 năm 2020  ủ  To  án n ân dân  u ện E  K r,  ỉn  Đắk Lắk. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án, đã được 

th m tra tại phiên tòa, lời trình  ày của các đư ng s , ý kiến của Kiểm sát viên 

và căn cứ vào kết qu  tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về   ủ  ụ   ố  ụn : tron  quá  rìn    ụ lý,   ả  qu ế   ụ án, Tò  án     

sơ   ẩm  ã  uân   ủ  ầ   ủ           ện  ún  qu   ịn   ủ    á  luậ . Đơn 
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kháng cáo  ủ  bị  ơn  ron   ạn luậ   ịn      ã nộ    ền  ạm ứn  án   í   ú  

  ẩm, nên  ụ án  ư     ả  qu ế    eo  rìn       ú    ẩm.  

[2] Về nộ  dun : Xé      , quá  rìn    ả  qu ế   ụ án  ạ  To  án     sơ   ẩm 

 ũn  n ư  ạ     ên  o    ú    ẩm, n u ên  ơn b  N u ễn T ị T    bị  ơn b  

N u ễn T ị L  ều   ừ  n ận   ệ        n  ông H, bà L  ó      ủ  bà T số   ền 

250.000.000   n . Ngoài ra,  ăn  ứ Kế  luận   ám  ịn  số: 97/PC09, n    

04/8/2020  ủ  P òn  kỹ   uậ   ìn  s  Côn   n  ỉn  Đắk Lắk thì       n      

n    30/10/2017   ữ  bà T  ớ  ông H, bà L l   ó   ậ . K    ến  ạn ông H, bà L 

k ôn         ện  ún  n  ĩ   ụ  rả n    o bà T n ư   m kế  l       ạm n  ĩ   ụ 

  eo qu   ịn   ạ  Đ ều 466 Bộ luậ  dân s  năm 2015. Do  ó,     sơ   ẩm buộ  

bị  ơn   ả   rả   o n u ên  ơn số   ền  ố  250.000.000   n  l   ún  qu   ịn  

  á  luậ . 

Đố   ớ   êu  ầu  ín  lã  su    ạm  ín   ến n    30/9/2020  ủ  số   ền  ố  

250.000.000   n  là 72.916.666   ng, tại phiên toà phúc thẩm n u ên  ơn 

không yêu cầu bà N u ễn T ị L, ông Lê Văn H phải trả số tiền 72.916.666   ng 

lãi su t. Xét th y, việc n u ên  ơn k ôn   êu  ầu tính lãi su t nói trên là hoàn 

toàn t  nguyện. Nên cần ch p nhận sửa Bản án sơ   ẩm. 

[3] Về án   í dân s : Á  dụn  Đ ều 29 N  ị qu ế  số 326/2016/UBTVQH14 

n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n   ườn   ụ Quố   ộ  qu   ịn   ề mứ    u, m ễn,   ảm, 

  u nộ , quản lý    sử dụn  án   í    lệ   í Tò  án. 

Về án   í dân s  sơ   ẩm: Bị  ơn   ả    ịu án   í dân s  sơ   ẩm   eo qu  

 ịn    á  luậ .  

Về án   í dân s    ú    ẩm: Do sử  bản án sơ   ẩm, nên bị  ơn không   ả  

  ịu án   í dân s    ú    ẩm. 

[4] Cá  qu ế   ịn  k á   ủ  bản án sơ   ẩm k ôn   ó k án   áo, kháng 

n  ị  ó   ệu l     á  luậ  kể  ừ n     ế    ờ   ạn k án   áo, k án  n  ị. 

Vì  á  lẽ  rên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn  ứ k oản 2 Đ ều 308; k oản 1 Đ ều 309  ủ  Bộ luậ  Tố  ụn  dân s  

năm 2015; Căn  ứ Đ ều 466, Đ ều 468 Bộ luậ  Dân s . 

C    n ận k án   áo  ủ  bị  ơn bà N u ễn T ị L. Sử  Bản án sơ   ẩm số 

33/2020/DSST n    30   án  9 năm 2020  ủ  To  án n ân dân  u ện E  K r, 

 ỉn  Đắk Lắk. 

2. C    n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn b  N u ễn T ị T.  

- Buộ  b  N u ễn T ị L, ông Lê Văn H  ó  rá   n  ệm  rả cho bà N u ễn 

T ị T số   ền n   ố  l  250.000.000   n  (H    răm năm mươ   r ệu   n ). 

Kể  ừ n    bà N u ễn T ị T  ó  ơn  êu  ầu       n  án   o  ến k       

hành án xong, bà N u ễn T ị L, ông Lê Văn H  òn   ả    ịu k oản   ền lã   ủ  

số   ền  òn   ả        n  án   eo mứ  lã  su   qu   ịn   ạ  k oản 2 Đ ều 357    

k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ Luậ  dân s . 

3. Về       í   ám  ịn    ữ ký,   ữ   ế : Ôn  Lê Văn H, bà N u ễn T ị L 

 ó  rá   n  ệm   ả   rả lạ    o b  N u ễn T ị T số   ền   ám  ịn    ữ ký,   ữ 

  ế  l  5.040.000   n  (Năm  r ệu, k ôn   răm bốn mươ  n  ìn   n ). 

4. Về án   í: 
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- Về án   í dân s  sơ   ẩm: Bà N u ễn T ị L, ông Lê Văn H   ả    ịu 

16.145.833   n  án   í dân s  sơ   ẩm.  

Trả lạ    o b  N u ễn T ị T số   ền  ạm ứn  án   í 7.450.000   n  (Bảy 

 r ệu, bốn  răm năm mươ  n  n   n )  ã nộ ,   eo b ên l     u   ền  ạm ứn  án 

  í số AA/2019/0006139, n    25/02/2020,  ạ  C    ụ  T     n  án dân s   u ện 

E,  ỉn  Đắk Lắk. 

- Về án   í dân s    ú    ẩm: Trả lạ    o bà Ngu ễn T ị L số   ền 300.000 

  n   ạm ứn  án   í dân s    ú    ẩm  ã nộ    eo b ên l   số AA/2019/0011522 

ngày 28/10/2020  ủ  C    ụ  T     n  án dân s   u ện E. 
Trường hợp   n án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân s  thì người được thi hành án, người ph i thi hành án dân s  

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 9 

Luật Thi hành án dân s , thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân s . 

Bản án dân s    ú    ẩm  ó   ệu l     á  luậ  kể  ừ n     u ên án. 

Nơi nhận:       

- VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

- TAND huyện Ea Kar; 

- CCTHADS huyện E; 

- Các đư ng s ; 

-…………………………. 

- Lưu.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


